
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  9  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 72 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh (gồm 16 người hành nghề). 

2. Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi (gồm 11 người hành nghề). 

3. Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu (gồm 29 người hành nghề). 

4. Bệnh viện Quân – Dân Y (gồm 02 người hành nghề). 

5. Bệnh viện chuyên khoa mắt tư nhân tỉnh Sóc Trăng (gồm 02 người 

hành nghề). 

6. Phòng khám Đa khoa Y dược cổ truyền Hoàng Tuấn (gồm 01 người 

hành nghề). 

7. Phòng khám Đa khoa bác sĩ Hên 2 (gồm 05 người hành nghề) 

8. Phòng khám Đa khoa bác sĩ Hên  (gồm 06 người hành nghề) 

(Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT, ngày     /9/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG     

1 Nguyễn Ngọc Du 
976/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ CKI, Phó 

trưởng Phòng Vật 

tư thiết bị y tế 

  
Thay đổi 

CCHN 

2 Trần Thị Tuyết Xa 
006157/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Hồi sức tích 

cực & chống độc 

    

3 Hồ Thanh Nhã 
006149/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Hồi sức tích 

cực & chống độc 

    

4 Thạch Kim Tho 
006198/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Nội 

2 
    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Huỳnh Yến Nhi 
006199/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Nội 

2 
    

6 Huỳnh Văn Trường 
005363/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Nội Cơ - 

Xương - Khớp 

    

7 Lý Hoàng Thông 
04369/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

bổ sung Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa theo QĐ số 383/QĐ-

SYT ngày 09/6/2023 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ CKI, Khoa 

Nội tim mạch 
  

Bổ sung phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

KCB 

8 Huỳnh Hữu Đức 
006214/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Nội 

tim mạch 
    

9 Mai Trung Thuận 
004593/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội tim 

mạch 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Lâm Phước Lập 
006144/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội thận - 

Tiết niệu 

    

11 Trần Minh Đoan 
006212/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Tai mũi 

họng 

    

12 
Kiêm Đặng Hoàng 

Tuấn 

006207/ST-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Xét 

nghiệm, Khoa 

Huyết học truyền 

máu 

    

13 
Lương Thị Thanh 

Hà 

001735/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/05 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa Ngoại TH 
  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/9/2023 

14 Trần Thanh Nghiệp   CN. Luật 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Luật, Phòng 

HCQT 
    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

15 
Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
  ĐD. Trung học 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Phòng KHTH 
  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/9/2023 

16 Lý Thị Ngọc Quyên   Phục vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Phục vụ, Khoa 

Cấp cứu TH 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/9/2024 

II BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI     

1 Thái Diễm Trang 
000081/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Hộ sinh - Khoa 

Khám bệnh 
  Sửa CCHN 

2 Bùi Ngọc Tú 
001935/ST- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Hộ sinh - Khoa 

Cấp cứu tổng hợp 
  Sửa CCHN 

3 
Nguyễn Thị Cẩm 

Loan 

001633/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng 

trưởng khoa. Khoa 

Nhi tổng hợp 

  Sửa CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

4 Lê Thúy An 
004551/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng - 

Khoa Hồi sức tích 

cực và chống độc 

Nhi 

  Sửa CCHN 

5 Nguyễn Văn Quang 
003883/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng - 

Khoa Gây mê hồi 

sức 

  Sửa CCHN 

6 
Nguyễn Thị Như 

Nguyện 

006213/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng - 

Khoa Nhi tổng 

hợp 

  Bổ sung mới 

7 
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 

006218/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng - 

Khoa Nhi tổng 

hợp 

  Bổ sung mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

8 Lý Thị Kim Chi 
006210/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng - 

Khoa Nhiễm nhi 
  Bổ sung mới 

9 Nguyễn Hữu Hòa 
006186/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ nhi khoa - 

Khoa sơ sinh 
  Bổ sung mới 

10 Nguyễn Thị Ngân 
005434/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ nhi khoa - 

Khoa sơ sinh 

Bệnh viện 

Quốc tế 

Phương 

Châu Sóc 

Trăng. Làm 

vào các 

ngày ra trực 

Bổ sung cơ sở 

khám bệnh,  

chữa bệnh  

khác 

11 Võ Việt Tín 
001995/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại chấn thương 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Ngoại nhi, 

Trưởng Khoa 

Ngoại nhi 

  

Nghỉ hưu từ 

01/9/2023 và 

hợp đồng làm 

việc lại từ 

01/9/2023 

III TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Đặng Văn Ước 
001343/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   

2 Cao Minh Luân 
001366/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015 /TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 

7h00-11h, 13h - 17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   

3 Trần Thanh Ty 
004197/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐĐD   

4 Hoàng Minh Hải 
001361/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

Ths ĐD   

5 Võ Hồng Thuận 
004163/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/ TTLTBYT- BNV ngày 

07/10/2015 

Bổ sung Kỹ thuật viên khúc xạ 

theo QĐ166/QĐ-SYT 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

KTV Khúc xạ 

CNĐD 
  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

6 
Lai Phạm Băng 

Tuyền 

004917/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐĐD   

7 Lê Văn Màu 
004480/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- BNV ngày 

07/10/2016 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   

8 Sơn Thị Nơ Rươl 
001375/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- BNV ngày 

07/10/2017 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   

9 
Dương Thị Hồng 

Diễm 

003714/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   

10 
Sơn Thị Phương 

Nga 

003713/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

11 Võ Ngọc Điều 
003954/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- BNV ngày 

07/10/2018 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐĐD   

12 Lâm Quang Thinh 
1456/CCHN-D- 

SYT-ST 

Chiêu trách nhiêm chuyên môn 

quầy thuốc, nhà thuốc,tủ thuốc 

trạm y tế xã 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

DSĐH   

13 Trần Ý Như 
006139/ST-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

BS   

14 Thạch Thị Kim Khả 
003220/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   

15 
Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm 

001371/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2016 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

16 
Thạch Thị Phương 

Thảo 

003486/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐĐD   

17 
Nguyễn Hồng 

Phượng 

003894/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐHS   

18 Nguyễn Thị Thiệu 
003847/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐĐD   

19 Lâm Thị Chanh Ra 
003279/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   

20 
Lý Thị Thanh 

Nhanh 

003937/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐĐD   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

21 
Danh Thị Hồng 

Châu 

001369/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNĐD   

22 Bùi Hoàng Tiến 
001442/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT-Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về phục hồi chức 

năng 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐKT-YS   

23 Thái Quốc Kha 
003668/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT-Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về phục hồi chức 

năng 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐKT-YS   

24 Lý Minh Thuận 
006097/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CĐ KTXN   

25 Trần Bạch Phượng 
005956/ST- 

CCHN 
Chuyên Khoa Xét Nghiệm 

7h00-11h, 13h - 17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNXN   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

26 Ngô Minh Khôi 
006098/ST- 

CCHN 
Chuyên Khoa Xét Nghiệm 

7h00-11h, 13h - 17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

CNXN   

27 Trương Quốc Linh 
006130/ST- 

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

BS   

28 Nguyễn Đồng Sơn 
006138/ST- 

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

BS   

29 Thái Huệ Quyên 
006166/ST- 

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h, 13h -17h00, 

Từ thứ 2 đến CN, và phân công 

theo lịch trực 

BS   

IV BỆNH VIỆN QUÂN – DÂN Y SÓC TRĂNG     

1 Bành Phước Hải 
000031/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 

hợp 

Bán thời gian. Thứ bảy, chủ nhật, 

ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ 

Bác sĩ/ Khoa 

Khám bệnh 
 Bổ sung mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 
Nguyễn Thị Cẩm 

Thi 

672/CCHN-D- 

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ cao đẳng/ 

Khoa Dược-VT- 

TTB-CNK 

 
Điều chỉnh 

CCHN 

V BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA MẮT TƯ NHÂN TỈNH SÓC TRĂNG     

1 Lý Thị Chiến 

000521/ST-

CCHN 

QĐ số 10/QĐ - 

SYT bổ sung 

phạm vi KCB 

CK Mắt 

17/QĐ-BVMST 

15/07/2016 về 

thực hiện kỹ 

thuật Điện tim 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh CK Nội 

tổng hợp, Quyết định bổ sung 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt 

 

Đào tạo điện tim đồ 

 

 

 

 

Thứ 2 đến thứ 7: sáng 8 giờ đến 

12 giờ, chiều 14 giờ đến 18 giờ 

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Nội tổng 

hợp, Quyết định 

bổ sung Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Thực hiện kỹ thuật 

điện tim 

  

2 Lê Thị Bá Hảo 

001493/ST-

CCHN, 

QĐ số 66/QĐ-

SYT bổ sung 

phạm vi KCB 

CK Mắt 

 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, Quyết định bổ sung 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Khoa mắt 

 

T2T3T4T5CN: 7 giờ đến 11 giờ, 

13 giờ đến 17 giờ. 

T6: 7 giờ đến 11 giờ. 

T7: 13 giờ đến 17 giờ. 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Mắt 
  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

VI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG TUẤN     

1 Hồ Tấn Hòa 
00258/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 17 

giờ 

Phụ trách chuyên 

môn 
  

VII PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ HÊN 2     

1 Lê Hoàng Thảo 
002609/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 11h 

13h - 17h 

Bác sĩ chuyên 

khoa Ngoại, Nhi 
  

2 Thạch Bình Trọng 
002996/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền  

7h - 11h 

13h - 17h 

Y Sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ 

truyền  

  

3 
THẠCH CHANH 

NA RA 
  Bác sĩ chuyên Sản Phụ Khoa       

 Nghỉ việc 

tháng 8/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

4 ĐẶNG MINH TẤN   
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh 
      

Nghỉ việc 

tháng 8/2023 

5 
BÀNH PHƯỚC 

HẢI 
  Khám chữa bệnh Nội Tổng Hợp       

Nghỉ việc 

tháng 8/2023 

VIII PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ HÊN     

1 Hồ Vĩnh An 
005594/ST-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ chuyên 

khoa Ngoại, Nhi 
Không  

2 Đặng Minh Tấn 
03987/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

 KTV thực hiện 

chụp phim 

x_quang tại khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Không  

3 Lê Hoàng Thảo   Bác sĩ đa khoa       
Nghỉ việc 

30/08/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

4 Đỗ Hữu Ngọc   Bác sĩ chuyên khoa Phụ Sản       

Nghỉ việc 

30/08/2023 

5 Lê Thị Thanh Vân   

KTV thực hiện chụp phim 

x_quang tại khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

      

Nghỉ việc 

30/08/2023 

6 Thạch Bình Trọng   
Y Sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ truyền 
      

Nghỉ việc 

30/08/2023 
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